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	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH TUYÊN QUANG
BAN CHỈ ĐẠO 506

Số: 01/QĐ-BCĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[bookmark: _GoBack]Tuyên Quang, ngày 14 tháng  8 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 - 2025

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 506 TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;
Căn cứ kế hoạch số 506/KH-BCA-C02 ngày 15/12/202, của Bộ trưởng Bộ Công an về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 23/4/2021, của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 - 2025;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 506 tỉnh).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo 506 tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Công an tỉnh;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC(Ng).
	TRƯỞNG BAN


Đã ký



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Hoàng Việt Phương
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại
 trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến 
người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 - 2025 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-BCĐ ngày 14/8/2023
của Trưởng Ban chỉ đạo 506 tỉnh Tuyên Quang)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ
1. Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 506 tỉnh) có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và tổ chức hoạt động theo Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 - 2025.
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
1. Ban Chỉ đạo phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng thành viên và hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể, quyết định theo đa số. Trưởng ban quyết định trên cơ sở ý kiến tham gia của Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo. Trường hợp có ý kiến khác nhau, khi biểu quyết tỷ lệ tán thành và không tán thành bằng nhau, thì do Trưởng Ban quyết định.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thông qua cơ chế phối hợp (bằng các cuộc họp hoặc góp ý kiến bằng văn bản). Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực được phân công theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện lĩnh vực được phân công.
Chương II
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Điều 3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Hoạt động của Ban Chỉ đạo được thể hiện qua phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất, qua các hoạt động của Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và các thành viên theo chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm và từng giai đoạn.
2. Ban Chỉ đạo họp thường kỳ hằng quý, 06 tháng và 01 năm hoặc đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban.
3. Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các nội dụng về lĩnh vực được phân công phụ trách. Trường hợp không thể dự họp được phải báo cáo Trưởng Ban và ủy quyền cho người có thẩm quyền khác tham dự, đồng thời phải chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia của người được ủy quyền.
4. Trưởng Ban chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo. Trong trường hợp Trưởng Ban vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Trưởng Ban chủ trì phiên họp.
Điều 4. Các công việc được giải quyết tại phiên họp của Ban Chỉ đạo
1. Thông qua kế hoạch hoạt động hằng năm, dài hạn hoặc chương trình hoạt động theo từng giai đoạn của Ban Chỉ đạo, các báo cáo, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: bookmark14]2. Thảo luận, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; đề ra các biện pháp, phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.
3. Đánh giá kết quả tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giai đoạn 2021 - 2025.
4. Thảo luận và quyết định những vấn đề khác theo đề nghị của Trưởng Ban, Phó Trưởng ban hoặc các thành viên Ban Chỉ đạo.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban Chỉ đạo
- Chỉ đạo toàn diện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ và phối hợp thực hiện giữa các thành viên Ban Chỉ đạo.
[bookmark: bookmark15]- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung, kết quả và mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo. 
[bookmark: bookmark16]- Duyệt, ký, ban hành chương trình, kế hoạch, báo cáo, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.
[bookmark: bookmark17]- Xử lý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Ban Chỉ đạo; giải quyết các công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; cho ý kiến, kết luận cuối cùng về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các thành viên Ban Chỉ đạo.
[bookmark: bookmark18]- Ủy quyền cho Phó Trưởng ban hoặc Thành viên Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc cụ thể trong phạm vi chuyên môn, lĩnh vực được phân công.
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark22]2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 
- Thay mặt Trưởng ban điều hành, giải quyết một số hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những quyết định của mình.
- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo Cơ quan thường trực trong công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: bookmark25]Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên
1. Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo 506 tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.
2. Tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện; kiểm tra và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị.
3. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo (qua cơ quan thường trực) theo lĩnh vực được phân công.
4. Thực hiện các công việc khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng ban uỷ quyền, phân công.
[bookmark: bookmark30]Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thường trực (Công an tỉnh) 
1. Tham mưu xây dựng, triển khai các văn bản, chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi theo chỉ đạo của Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân tỉnh; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo theo quy định.
2. Chủ trì, phối hợp hành động giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.
3. Chuẩn bị nội dung, văn bản, tài liệu, báo cáo liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi phục vụ các kỳ họp của Ban Chỉ đạo 506 tỉnh.
4. Thực hiện các công việc khác do Trưởng Ban phân công.
5. Giám đốc Công an tỉnh được thành lập Tổ giúp việc để tham mưu, giúp việc cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.
[bookmark: bookmark103]Điều 8. Chế độ báo cáo 
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark93]1. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 506 tỉnh, định kỳ hằng quý, 6 tháng, một năm hoặc đột xuất, có trách nhiệm tổng hợp tình hình kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực, phạm vi phụ trách, báo cáo bằng văn bản gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban Chỉ đạo KH506 Bộ Công an. 
2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Các thành viên Ban Chỉ đạo 506 tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế này.
Điều 10. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 506 tỉnh tổng hợp, gửi Công an tỉnh để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 506 tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.
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phê 


duy


?


t K


?


 


ho


?


ch hành đ


?


ng qu


?


c gia pḥng, ch


?


ng b


?


o l


?


c, xâm h


?


i 


tr


?


 


em giai đo


?


n 2020 


-


 


2025;


 


Căn c


?


 


Quy


?


t đ


?


nh s


?


 


1472/QĐ


-


TTg ngŕy 28/9/2020 c


?


a Th


?


 


tư


?


ng 


Chính ph


?


 


ban hành K


?


 


ho


?


ch tri


?


n khai, th


?


c hi


?


n Ngh


?


 


quy


?


t s


?


 


121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 c


?


a Qu


?


c h


?


i v


?


 


vi


?


c ti


?


p t


?


c tăng cư


?


ng hi


?


u 


l


?


c, hi


?


u qu


?


 


vi


?


c th


?


c hi


?


n chính sách, pháp lu


?


t v


?


 


pḥng, ch


?


ng xâm h


?


i tr


?


 


em;


 


Căn c


?


 


k


?


 


ho


?


ch s


?


 


506/KH


-


BCA


-


C02 ngŕy 15/12/202


,


 


c


?


a B


?


 


trư


?


ng B


?


 


Công an v


?


 


pḥng, ch


?


ng t


?


i ph


?


m xâm h


?


i tr


?


 


em và pḥng, ch


?


ng t


?


i ph


?


m, vi 


ph


?


m pháp lu


?


t liên quan đ


?


n ngư


?


i dư


?


i 18 tu


?


i giai đo


?


n 2021 


-


 


2025;


 


Căn c


?


 


K


?


 


ho


?


ch s


?


 


59/KH


-


UBND ngŕy 23/4/2021


,


 


c


?


a 


?


y


 


ban nhân dân 


t


?


nh v


?


 


th


?


c hi


?


n công t


ác phňng, ch


?


ng t


?


i ph


?


m xâm h


?


i tr


?


 


em vŕ phňng, ch


?


ng 


t


?


i ph


?


m, vi ph


?


m pháp lu


?


t liên quan đ


?


n ngư


?


i dư


?


i 18 tu


?


i, giai đo


?


n 2021 


-


 


2025; 


 


Căn c


?


 


Quy


?


t đ


?


nh s


?


 


421


/QĐ


-


UBND ngŕy 05/5/2023


 


c


?


a 


Ch


?


 


t


?


ch 


?


y


 


ban 


nhân dân t


?


nh v


?


 


vi


?


c thŕnh l


?


p Ban Ch


?


 


đ


?


o th


?


c hi


?


n công tác phňng, ch


?


ng t


?


i 


ph


?


m xâm h


?


i tr


?


 


em vŕ phňng, ch


?


ng t


?


i ph


?


m vi ph


?


m pháp lu


?


t liên quan đ


?


n 


ngư


?


i dư


?


i 18 tu


?


i, giai đo


?


n 2021 


-


 


2025


;


 


Xét đ


?


 


ngh


?


 


c


?


a Giám đ


?


c Công an t


?


nh.
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  QUY ? T Đ ? NH   Ban hành Quy ch ?   ho ? t đ ? ng c ? a Ban C h ?   đ ? o th ? c hi ? n công  tác phòng,  ch ? ng t ? i ph ? m xâm h ? i tr ?   em và phòng, ch ? ng t ? i ph ? m, vi ph ? m pháp  lu ? t liên quan đ ? n ngư ? i dư ? i 18 tu ? i, giai đo ? n 2021  -   2025     TRƯ ? NG BAN CH ?   Đ ? O   506   T ? NH     Căn c ?   Lu ? t T ?   ch ? c chính quy ? n đ ? a phương ngày 19/6/2015; Lu ? t s ? a  đ ? i, b ?   sung m ? t s ?   đi ? u c ? a Lu ? t T ?   ch ? c Chính Ph ?   và Lu ? t T ?   ch ? c chính  quy ? n đ ? a phương  ngày 22/11/ 2019;   Căn c ?   Q uy ? t đ ? nh s ?   1863/QĐ - TTg ngày 23/12/2019 c ? a Th ?   tư ? ng Chính  ph ?   v ?   phê  duy ? t K ?   ho ? ch hành đ ? ng qu ? c gia phòng, ch ? ng b ? o l ? c, xâm h ? i  tr ?   em giai đo ? n 2020  -   2025;   Căn c ?   Quy ? t đ ? nh s ?   1472/QĐ - TTg ngày 28/9/2020 c ? a Th ?   tư ? ng  Chính ph ?   ban hành K ?   ho ? ch tri ? n khai, th ? c hi ? n Ngh ?   quy ? t s ?   121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 c ? a Qu ? c h ? i v ?   vi ? c ti ? p t ? c tăng cư ? ng hi ? u  l ? c, hi ? u qu ?   vi ? c th ? c hi ? n chính sách, pháp lu ? t v ?   phòng, ch ? ng xâm h ? i tr ?   em;   Căn c ?   k ?   ho ? ch s ?   506/KH - BCA - C02 ngày 15/12/202 ,   c ? a B ?   trư ? ng B ?   Công an v ?   phòng, ch ? ng t ? i ph ? m xâm h ? i tr ?   em và phòng, ch ? ng t ? i ph ? m, vi  ph ? m pháp lu ? t liên quan đ ? n ngư ? i dư ? i 18 tu ? i giai đo ? n 2021  -   2025;   Căn c ?   K ?   ho ? ch s ?   59/KH - UBND ngày 23/4/2021 ,   c ? a  ? y   ban nhân dân  t ? nh v ?   th ? c hi ? n công t ác phòng, ch ? ng t ? i ph ? m xâm h ? i tr ?   em và phòng, ch ? ng  t ? i ph ? m, vi ph ? m pháp lu ? t liên quan đ ? n ngư ? i dư ? i 18 tu ? i, giai đo ? n 2021  -   2025;    Căn c ?   Quy ? t đ ? nh s ?   421 /QĐ - UBND ngày 05/5/2023   c ? a  Ch ?   t ? ch  ? y   ban  nhân dân t ? nh v ?   vi ? c thành l ? p Ban Ch ?   đ ? o th ? c hi ? n công tác phòng, ch ? ng t ? i  ph ? m xâm h ? i tr ?   em và phòng, ch ? ng t ? i ph ? m vi ph ? m pháp lu ? t liên quan đ ? n  ngư ? i dư ? i 18 tu ? i, giai đo ? n 2021  -   2025 ;   Xét đ ?   ngh ?   c ? a Giám đ ? c Công an t ? nh.  

